Y häc viÖt nam th¸ng 6 - sè 2/2015

TÌNH HÌNH SÀNG LỌC TRƯỚC SINH Ở THANH KHÊ - ĐÀ NẴNG

Trần Đức Phấn1, Hoàng Thị Ngọc Lan1, Phan Thanh Phương2, 

Lương Thị Lan Anh1, Hoàng Thu Lan1, 

Nguyễn Thị Dưỡng2, Hồ Thị Mộng Lành3

TÓM TẮT

Phân tích tình hình sàng lọc trước sinh ở 1501 thai phụ với 1611 lần mang thai ở Thanh Khê - Đà Nẵng trong thời gian từ năm 2012 đến 2015, kết quả cho thấy:

Để theo dõi thai, trong quá trình mang thai, thai phụ ở Thanh Khê - Đà Nẵng có 33,58% làm double test, 13,52% làm triple test.

Kết quả của việc sàng lọc trước sinh cho các thai phụ ở Thanh Khê - Đà Nẵng: 7,66% thai có nguy cơ cao theo xét nghiệm từ huyết thanh mẹ;  8,61% thai có nguy cơ cao theo tuổi mẹ và 3,11% thai có tăng khoảng sáng sau gáy.

Chẩn đoán trước sinh cho các thai có nguy cơ cao dựa vào sàng lọc 3 tháng đầu, chúng tôi đã phát hiện: 5 thai Down trong đó có 1 thai hội chứng Down chỉ có nguy cơ cao theo tuổi mẹ.

Xét nghiệm 418 thai phụ phát hiện 5 trường hợp hội chứng Down, 413 thai không bị hội chứng Down, có 32 trường hợp sàng lọc huyết thanh mẹ nguy cơ cao, 3 thai hội chứng Down có nguy cơ cao theo sàng lọc huyết thanh mẹ. Như vậy, tỷ lệ phát hiện dựa vào sàng lọc huyết thanh mẹ là 3/5; tỷ lệ dương tính giả: 29/413 = 7,02%. Dự báo nguy cơ dương tính 3/32 = 9,38%.

Sàng lọc 3 tháng giữa, chúng tôi đã phát hiện thêm 15 trường hợp nguy cơ cao, chẩn đoán trước sinh cho 15 ca này chúng tôi phát hiện 1 thai Down dựa vào nguy cơ cao theo tuổi mẹ.
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SUMMARY

STATEMENT OF PRENATAL SCREENING TEST IN THANH KHE - DA NANG

For investigating situation of prenatal screening tests in 1501 pregnan women with 1611 pregnancies in Bien Hoa from 2012 to 2015, we found that:

For monitoring the pregnancy, during pregnancy, women in Thanh Khe - Da Nang: 33.58% pregnancies were done double test, 13.52% were done triple test.

The result of prenatal screening tests for women in Bien Hoa: 7.66 % pregnancies were high-risk abnormally base on mother serum tested; 8.61% high-risk abnormally base on age of mother and 3.11% were high-risk abnormally base on high nuchal translucency.

Prenatal diagnosis for high-risk abnormally pregnancy based on the first trimester fetal screening test, we found:

Prenatal diagnosis for high-risk pregnancy screening based on the first 3 months, we have found: 5 Down syndrome fetals including 1 fetal Down syndrome based on high-risk abnormality by only mothers age.

418 pregnancies were done prenatal screening tests, all of high-risk abnormalities were done prenatal diagnosis: 5 cases with Down syndrome were found, 413 are normal. 

In 32 cases with high risk of Down syndrome by maternal serum screening, 3 Down syndrome fetus was findout by high-risk Down syndrome base on mother serum screening test. Thus, the maternal serum screening test has: false positive: 29/413 = 7.02%; positive risk = 3/32 = 9.38%.

Based on the second trimester fetal screening test we findout 15 cases of high risk Down syndrome fetus. Making prenatal diagnosis of these cases we found 1 Down syndrome fetus based on high-risk mothers age
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